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                       ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM                       COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
TRÖÔØNG CÑ KỸ THUẬT  LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HCM	        Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 
	                             **********				                     ******
         ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VẬT LÍ 1 LỚP 14 CAO ĐẲNG 
          
          Câu 1 (2 điểm)
          1a. Phương trình quỹ đạo 
· Khử t bằng cách bình phương rồi cộng vế đối vế    …………………………..………0,25
· 
ADCT lượng giác cơ bản     …………..…………………..………0,25
· 
PT quỹ đạo:                   ………………………………………………0,50
[image: ]1b. Quỹ đạo 
· 

Quỹ đạo chuyển động là êlip có bán trục  mm theo phương x và bán trục  mm theo phương y            
                                              …………..………0,50
· Vẽ hình    ……………………..……………0,50
          
  Câu 2  (2 điểm)
2a. Phương trình trạng thái KLT 
· 
   ……………………………………………….…………………..………1,00
2b. Tính áp suất 
· 
Công thức tính         …………………………………………...……………0,25
· 

Đổi đơn vị thể tích   103 cm3 10-3 m3           ……………...…..…………………0,25
· 
Thế số                     ……………..…...…………………………………0,25
· 
Đáp số    Pa           …………………………...……...…..…………………0,25


Câu 3  (2 điểm)
3a. Công thức tính độ biến thiên entropy 
· 
     ………………………………………….…………………..………1,00
3b. Tính độ biến thiên entropy 
· 

Đổi đơn vị khối lượng   103 kg  106  g          …………......…..…………………0,25
· 
Thế số                      ...………..………...…………………………0,25
· 
Đáp số   131 336   cal/K            …………………...……...…..…………………0,50
(Không có ghi đơn vị cal/K hoặc ghi sai đơn vị bị trừ 0,25)

       Câu 4  (2 điểm)
4a. – Xác định chiều dòng điện 
· 
Giải thích do             ………….………………………………………..………0,25
· 
Nên dòng điện phóng từ cực dương  ra           ………….…………………..………0,25

      – Tính  
· 
ADĐL Kiarơkhốp mạch vòng kín được PT          ..………0,25
· 

Đáp số            …………………………...……...……….…………………0,25


4b. Tính hiệu điện thế  (1 điểm)
· 
ADĐL Kiarơkhốp đường đi từ M đến N được CT          ..……………0,25
· 
Thế số                    ……………...……...…..…………………0,25
· 
Đáp số    V             ………………………...……...…..…………………0,25
(Không có ghi đơn vị V hoặc ghi sai đơn vị bị trừ 0,25)

          Câu 5  (2 điểm)
[bookmark: _GoBack]5a. Công thức tính khoảng vân  
· 
         ..…………………………………………………………………….……0,50
5b. – Tính D 
· 
Công thức               ……….…………………………………………..………0,50
· 
Thế số      ……………………………………………..………0,25
· 
Đáp số    m        …………………………….………………………..………0,25
      – Xác định màu vân sáng 
· Màu lục                 ……………………………………………………………………..0,50

                                             
                                                  - HẾT-                                              



                                                                                                   TTCM, 12/01/2015 


                                                                                NGUYỄN QUỲNH GIAO                                                                                       
image2.wmf
1

)

2

(

2

2

2

2

=

+

p

p

y

x


oleObject2.bin

image3.emf
x (mm)


y (mm)


O


+


_


_


2


+


2




x (mm)

y (mm)

O

+

_

_

2 +

2


image4.wmf
p

2


oleObject3.bin

image5.wmf
p


oleObject4.bin

image6.wmf
nRT

pV

=


oleObject5.bin

image7.wmf
V

nRT

p

=


oleObject6.bin

image8.wmf
=

V


oleObject7.bin

image9.wmf
=


oleObject8.bin

image10.wmf
3

10

373

.

31

,

8

.

1

-

=

p


oleObject9.bin

image11.wmf
6

10

.

1

,

3

»

p


oleObject10.bin

image12.wmf
1

2

ln

T

T

mC

S

=

D


oleObject11.bin

image13.wmf
=

m


oleObject12.bin

oleObject13.bin

image14.wmf
273

12

273

52

ln

10

6

+

+

=

D

S


oleObject14.bin

image15.wmf
»

D

S


oleObject15.bin

image16.wmf
1

2

e

e

>


oleObject16.bin

image17.wmf
2

e


oleObject17.bin

image18.wmf
R


oleObject18.bin

image19.wmf
0

)

(

2

1

2

1

=

+

+

+

-

I

R

R

R

e

e


oleObject19.bin

image20.wmf
300

»

R


oleObject20.bin

image21.wmf
W


oleObject21.bin

image22.wmf
MN

U


oleObject22.bin

image23.wmf
1

1

IR

e

U

MN

+

=


oleObject23.bin

image24.wmf
15

,

0

.

10

.

8

6

,

3

3

-

+

=

MN

U


oleObject24.bin

image25.wmf
601

,

3

»

MN

U


oleObject25.bin

image26.wmf
nl

D

i

l

=


oleObject26.bin

image27.wmf
l

nil

D

=


oleObject27.bin

image28.wmf
9

3

2

10

.

520

.

3

10

.

1

,

0

.

10

.

5

,

0

.

4

-

-

-

=

D


oleObject28.bin

image29.wmf
28

,

1

»

D


oleObject29.bin

image1.wmf
1

cos

sin

2

2

=

+

a

a


oleObject1.bin

